
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687682-1 Miếng chắn BO6050 Máy chà nhám q�ỹ đạo tròn tùy tiện 068 1

687682-1 Miếng chắn DP2010 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

020 1

687682-1 Miếng chắn DP4020 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687682-1 Miếng chắn DP4021 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687682-1 Miếng chắn DS4012 Drill 040 1

687682-1 Miếng chắn EB5300TH Máy Thổi chạy xăng 241 2

687682-1 Miếng chắn GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687682-1 Miếng chắn GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687682-1 Miếng chắn GA4031 Angle Grinder 044 1

687682-1 Miếng chắn GA4032 Angle Grinder 044 1

687682-1 Miếng chắn GA4034 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687682-1 Miếng chắn GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687682-1 Miếng chắn GA5030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687682-1 Miếng chắn GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687682-1 Miếng chắn HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

083 1

687682-1 Miếng chắn HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

083 1

687682-1 Miếng chắn HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2610 Combination Hammer 099 1

687682-1 Miếng chắn HR2610T Combination Hammer 099 1

687682-1 Miếng chắn HR2611F Combination Hammer 099 1

687682-1 Miếng chắn HR2611FT Combination Hammer 099 1

687682-1 Miếng chắn HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

099 1

687682-1 Miếng chắn HR2631FT Combination Hammer 099 1

687682-1 Miếng chắn HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

109 1

687682-1 Miếng chắn HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

109 1

687682-1 Miếng chắn HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

109 1

687682-1 Miếng chắn HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

109 1

687682-1 Miếng chắn HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

109 1

687682-1 Miếng chắn HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V 109 1



ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

687682-1 Miếng chắn HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

069 1

687682-1 Miếng chắn HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

080 1

687682-1 Miếng chắn JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

056 1

687682-1 Miếng chắn JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động Cơ Điện

056 1

687682-1 Miếng chắn JS1602 Metal Shear 056 1

687682-1 Miếng chắn PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

026 1

687682-1 Miếng chắn TM3000C M�lti Tool 039 1

687682-1 Miếng chắn TM3010C Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

039 1
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